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Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 
năm 2019 của Vãn phòng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, sửa đổi cơ cấu biêu giá 
bán ]ẻ điện phù hợp với thực tế mức tiêu dùng điện của người dân, Bộ Công 
Thương đã có Công vãn số 1184/BCT-ĐTĐL gửi Quý cơ quan lấy ý kiến về các 
phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Trên ca sở ý kiến góp ý 
của các cơ quan, đơn vị, Bộ Công Thương đã hoàn thiện phương án sửa đổi ca 
cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Vãn phòng Chính phủ có Văn bản số 192/TB- 
VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Công 
Thương nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã hoàn 
chỉnh các phương án và xin kính gửi Quý cơ quan các phương án sửa đồi cơ cấu 
biêu giá bán lẻ điện để Quý cơ quan nghiên cứu và lựa chọn, cụ thể:

1. Đối tượng khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt: lựa chọn 
01 trong các phương án: (i) 5 bậc và (ii) 5 bậc và cho khách hàng được lựa chọn 
áp dụng giá bán lẻ điện một giá (chi tiết tại Phụ lục 1 gửi kèm theo Công văn 
này).

2. Đối tượng khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt lựa 
chọn 01 trong các phương án: (i) Phương án giữ nguyên cơ cấu các nhóm khách 
hàng gồm: sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp (chi tiết tại Phụ lục 2 gửi 
kèm theo Công văn này); (ii) Phương án gộp các nhóm khách hàng sản xuất, 
kinh doanh, hành chính sự nghiệp thành nhóm khách hàng sử dụng điện cho 
mục đích ngoài sinh hoạt (chi tiết tại Phụ lục 3 gừi kèm theo Công văn này).

Bộ Công Thương xin gửi kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và các tài liệu liên quan để Quý cơ 
quan tham khảo trong quá trinh nghiên cứu và lựa chọn phương án.



Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện ỉực) 
trước ngày2$tháng S n ầ m  2020 (Địa chỉ: D I0 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà 
Nội; Điẹn thoại: 024.62936828; Fax: 024.35543008)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

Trần Tuấn Anh



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: /2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày tháng năm 2020

D ự T H Ả O

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định về cơ cấu biếu giá bán lẻ điện

Căn cứ Luật Tẻ chức Chính phủ ngày ỉ 9 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 nắm 2004; Luật sửa đôi, bô sung 
một sỗ điều của Luật Điện lực ngày 20 thảng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định sỗ Ỉ37/20Ỉ 3/NĐ-CP ngày 21 thảng ỉ  ồ năm 20 ỉ 3 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thỉ hành một sô điêu của Luật Điện lực và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyêt định quy định về cơ cấu biểu giá 
bán ỉẻ điện.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưọìig áp dụng

1. Quyết định này quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

2. Quyết định này áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng 
công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đơn vị bán lẻ điện mua 
điện từ Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đơn vị bán lẻ 
điện tại nông thôn, miền núi, biên giói, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc 
gia; khách hàng sử dụng điện,

3. Khách hàng sử dụng điện tham gia thị trường-bán lẻ điện canh tranh 
hoặc cơ chê mua điện trực tiếp từ các đon vị phát điện không thuộc đối tưọng 
điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 2. Cơ cấu biểu giá bán lẻ điên

1. Giá bán lẻ điện cho các khách hàng sử dựng điện gồm Ích ách hàng sử 
dụng điện cho mục đích sinh hoạt và khách hàng sử dụng điện cho mục- đích 
ngoài sinh hoạtế

2. Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện là 
tỷ lệ phạn trăm (%) so với mức giá bán lẻ điện bình quân và được quy định chi
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sử dụng điện được phép điều chỉnh trong phạm vi ± 2% so vói tỷ lệ quy định tại 
'Quyêt định này.

3. Khi mức giá bán lẻ điện bình quân được cấp có thẩm quyền quyết định 
điều chỉnh theo CO’ chế quỹ định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 
tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ hoặc văn bản thay thế, căn cứ theo 
cơ cấu biếu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định này thì giá bán lẻ điện được 
điều chỉnh.

4. Các khách hàng sử dụng điện ở nông thôn, miền núi, biên giói, hải đảo 
khu vực chưa nối lưới điện quốc gia áp dụng giá bán lẻ điện khu vực nối lưới 
quốc gia.

Đối vói các khu vực chưa nối lưới điện quốc gia do Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam bán điện: Khoản chênh lệch chi phí hắng năm do áp dụng giá bán lẻ 
điện vơi giá thành sản xuất kinh, doanh điện được tính vào chi phí sản xuất kinh 
doạnh điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đối với khu vực chưa nối lưới điện quốc gia không do Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam bán điện: Chênh lệch chi phí được thực hiện theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt

1. Cơ câu biêu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt quy định tại Phụ lục 
1 ban hành kèm theo Quyết định này.

Có 2 phương ẩn lựa chọn tại Phụ lục 1:

Phương án 1: Cơ cẩu biểu giá bán lẻ điên cho mục đích sinh hoạt 5 bậc

Phương án 2: Cơ cẩu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bâc 
và giá bán lẻ điện một giã (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá 
sình hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giả).

2. Hộ nghèo theo tiêu, chí về thu nhập do Thủ tư óng Chính phủ quy định 
được hô trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương 
đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện 
hành.

3. Hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy đinh 
(không thuộc diện hộ nghèo đưọ‘c hỗ trợ tiền điện theo quy định tại khoản 2 
Điều này) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không 
quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tư ong đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính 
theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

4. Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội 
cĩũvclõoTrỉTíTnguồn ngänfsach nhà nuức và nguôn tẫi chỉnh họp pháp ldiac.



Điều 4. Cơ cấu biếu giá bán ỉẻ điện cho mục đích ngoài sinh hoạt

1. Giá bán lè điện cho mục đích ngoài sinh hoạt được chia theo các cấp 
điện áp (cao áp và siêu cao áp từ trên 35 kV ừở lên, trung áp ừên 01 kV đến 35 
lcV, hạ áp đến 01 kV).

2. Giá bán ỉẻ điện theo thòi gian sử dụng điện ứong ngày tại các cấp điện 
áp đưọ’c áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đưọ'c trang bị hệ thống công 
tơ đo đếm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Đối với khách hàng sử dụng điện 
chưa được trang bị hệ thống đo đếm đáp úng đủ điều kiện theo quy định thì áp 
dụng bằng giá giò bĩnh thường.

3. Cơ cẩu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích ngoài sinh. hoạt quy địnli tại 
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định. này.

Có 2 Phương án lựa chọn tại Phụ lục 2:

Phương án 1: Khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt bao gôm 03 
nhỏm: sản xuất, hành chỉnh sự nghiệp và kỉnh doanh Trong đỏ nhóm sản xuât 
đã bao gồm cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics.

Phương án 2: Gộp các nhổm sản xuất, hành chỉnh sự nghiệp và kình 
doanh thành 01 nhóm ỉà khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Quy định và hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm Ích ách 
hàng sử dụng điện;

b) Nghiên cứu xây dựng, ’trình Thủ tưóng Chính phủ xem xét, phê duyệt:

- Phương án, lộ trình, áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần gồm giá 
công suất và giá điện năng cho các nhóm khách hàng sử dụng điện đáp ứng các 
điều kiện kỹ thuật cần thiết;

- Phối họp Bộ Tài-chính xây dựng cơ chế giá điện khuyến khích đế áp 
dụng thí điểm cho khách hàng tham gia vào chương trình quản lý nhu cầu điện.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối họp 
vói Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, ủ y  ban Dân tộc và cấc cơ quan liên quan- 
xây dựng tiêu chí hộ chính sách xã hội được hường hỗ trợ theo quy định tại 
ỉchoâii 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối họp vói Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và 
-X44iệi^U3Lbân-Đân4ạ<^t-H^4^á^



chính sách xã hội theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định này, 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Chủ trì, phối họp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công 
Thương, ú y  ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện, kiếm tra việc hỗ ừọ' tiền điện cho 
hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

4ế Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng'dẫn tiêu chí, 
kiểm tra xác định các cơ sở lưu trú du lịch (áp dụng ừ ong trường hợp ỉựa chọn 
Phương án ỉ  của khách hàng ngoài sinh hoạt).

5. ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm:

a) Tổ chức thực iiiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội;

b) Chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện 
cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy định;

c) Kiểm tra, thanh tra việc ứiực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ 
nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn.

6. Khi mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo cơ chế quy 
định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg hoặc vãn bản thay thế, căn cứ cơ cắu 
biêu giá bán lẻ điện ban hành tại Quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
có trách nhiệm tính toán, trình Bộ Công Thưong ban hành giá bán lẻ điện cho 
các nhóm khách hàng sử dụng điện.

7. Các đơn vị bán lẻ điện có ừách nhiệm xây dựng lộ trình, kế hoạch và 
triển khai trang bị hệ. thống đo đếm'đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện áp dụng 
giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng điện ữong ngày cho các khách hàng sử 
dụng điện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Điều ố. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành tù’ ngày tháng năm 2020. 
Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tiróĩig 
Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hết hiệu lực thi hành từ ngày 
Quyết định này có hiệu lực.

2. Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ 'tịch ủ y  ban nhài dân tỉnh,.thành phố trực thuộc Trung ương, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành. 
Quyết định này./.
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TTĐT, các Ỵ ạs Cục, đơn vị ừ ự c thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ICTTH (3b).

THỬ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc



Phụ lục 1 
C ơ CẨU BIẺU GIÁ BÁN LẺ ĐIÊN CHỌ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

(Ban Iiành kềm theo Quyết định sẻ /2020/QĐ-TTg 
ngày tháng năm 2020 của Thủ tướng Chinh phủ)

XIN Ỷ KIẾN ĐỂ QUYẾT ĐỊNH LựẢ CHỌN 1 TRONG CẤC PHƯƠNG ẤN SAU 

PHƯƠNG ẨN 1:

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ ỉệ so voi mửc 
giá bán lẻ điện 

bình quân
(%)

Giá bán ỉẻ điên sinh hoat
Bậc ỉ: Cho kWìĩ từ 0 - ỉ 00 90%

Bậc 2: Cho kWỉt từ 10ỉ  -200 108%

Bậc 3: Cho kWh tử 20ỉ  - 400 Ỉ4Ỉ%

Bậc 4.ẳ Cho kWh từ 401- 700 160%

Bậc 5: Cho kWh từ 70ỉ  trở ỉễn 168%



PHƯƠNG ÁN 2 

PHƯƠNG ẤN 2A

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ ỉệ so vửi 
mức giá bán ỉẻ 
điên bình quân

(%)

l ẽ Giá bán ỉẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Bậc ỉ: Cho kWJĩ từ 0 -100 90%

Bậc 2: Cho kWh từ 10ỉ  - 200 108%

Bậc 3.ể Cho kWh từ 201 - 400 141% .

Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 160%

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 274% .

2. Giá bán lẻ điện một giá
Giá bán ỉẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa 
chọn một giá 145%

Khách hàng sử dụng điện được quyền ỉựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc 
hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đồi tư giá 
bán lẻ điện 5 -bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ 
thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).



PHƯƠNG AN 2B

Nhóm đốí tượng khách hàng

rn n ì A  r ■Tỷ lệ so vói 
mức giá bán lẻ 
điên bình quân

(%)

1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Bậc i.Ẵ Cho kWh từO — 100 90%

Bậc 2: Cho-kWh từ 10ỉ  - 200 108%

Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 141%

Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 160%
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 185%

2. Giá bán lẻ điện một giá

Giá bản ỉẻ điện sinh hoạt cho khách hàng ỉựa 
chọn một giả 155%

Khách hàng sử dụng điện, được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc 
hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiếu khi khách hàng thay đôi từ giá

• bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ 
thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đon thanh toán).



Phụ lục 2
C ơ CẢU  BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIẸN CHO KHẤCH HÀNG s ử  DỤNG 

ĐIỆN MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT
(Ban hành kềm theo Quyết định so /2020/QĐ-TTg 
ngày tháng năm 2020 cùa Thù tướng Chỉnh phủ)

XIN Ý KIÊN ĐÊ QUYẾT ĐỊNH LựA CHỌN 1 TRỒNG 2 PHƯƠNG ẤN SAU

Phương án 1: Khách hảng sử dung điên muc đích ngoài sinh hoat gồm 03 
nbóm sản xuât hành chính sư nghiêp vả kinh doanh

TT Nhóm đổi tưcrng kháeh hàng
Tỷ lệ so vói mức 
giá bán lẻ điện 
bình quân (%)

1 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất* -

1.1 Cấp điện áp cao áp và siêu cao áp
l ẽl . l Cấp điên áp từ  220 kV trở  ỉên

a) Giờ bình thường 81%
b) Giờ thấp điểm 51%
c) Giờ cao điếm 144%

1. 1.2 Cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV
a) Giờ binh thường 83%
b) Giò’ thấp điểm . 55%
c) Giờ cao điểm 149%

1.2 Cấp điện áp trung áp (trên 01 k v  đến 35 kV)
a) Giờ binh thưòng 84%
b) Giờ thấp điểm 58%
c) Giờ cao điếm 155%

1.3 Cấp điên áp hạ áp (đến 01 kV)
a) Giò' bìnli thường 91%
.b) Giò' thấp điểm 66%
c) Giờ cao điếm 167%

2 Giá bán ỉẻ điên cho khối hành chính sự nghiệp
2.1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

2.1ễl Cấp điện áp trung áp và cao áp (ừên 01 lcV) . 90%
2.1.2 Cấp điện áp hạ áp (đến 01 lcV) 96%
2.2 Chiêu sáng công cộng, đon vị hãnh cìilnh sự



TT
............  " ■ ■■■ ■ ...............  ~ "

Nhóm đối tượng khách hàng
Tỷ ỉệ so vói 111 ức 
giá bán lẻ điệu 
bình quân (%)

nghiệp
2.2.1 Cấp điện áp trung áp và cao áp (trên 01 kV) 99%
2.2.2 Cấp điện áp hạ áp (đến 01 kV) 103%

3 Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
3.1 Cấp điện áp trung áp và cao áp (trên OlkV)

a) Giờ bình thường 131%

b) Giờ thấp điểm 73%
c) Giờ cao điếm 228%

3.2 Cấp điện áp hạ áp (đến 01 kV)
a) Giờ bình thường 143%

b) Giờ thấp điểm 87%

c) Giờ cao điếm 246%

*Ghi chú:
• Cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics được áp .giá theo 

nhóm ngành sản xuất.
® Cơ sỏ’ lưu trú du lịch được xác định theo quy định tại Luật Du lịch do 

Quốc hội ban hành ngày 19 tháng ố năm 2017.



Phưong án 2: Gôp 03 nhổm sản xuất hành chính sư nghiêp và kinh doanh 
vảo thành 01 nhóm là khách hằng sử dung điên ngoải sinh hoat

TT Nhóm đổi tượng khách hàng
Tỷ ỉệ so y&i mức 
giá bán lẻ điện 
bình quân (%)

1 Cấp điện áp cao áp và siêu cao áp
1.1 Cấp đỉện áp từ 220 kV trở lên

a) Giờ bình thường 81%
b) Giờ thấp điểm 51%
c) Giò’ cao đỉem 144%

1.2 Cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV
a) Giờ bình thường 85%
b) Giò' thấp điểm 56%
c) Giờ cao điểm 150%

2 Cấp điện áp trung áp (trên 01 kV đến 35 kV)
a) Giờ bình thường ■ 88%
b) Giờ thấp điểm 60%
c) Giờ cao điếm 160%

3 Cấp điện áp hạ áp (đến 01 kV)
a) Giờ bình thường 94%
b) Giờ thấp điểm 68%
c) Giờ cao điếm 169%



Phụ lục 1
Phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt

(Kèm theo Công văn số: 5686 /BCT-ĐTĐL ngày 05 thảng 8 năm 2020)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Chính, phủ, Thủ tướng 
Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã nghiên cứu xây dựng các phưaag án cải 
tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ cho mục đích sinh hoạt để gửi lấy ý kiến của các cơ 
quan, đon vị như sau:

1. Thực tế sử dụng điện của cảc khách hàng sử dụng cho mục đích 
sinh hoạt

Theo số ỉiệu thống kê từ năm 2015 cho đến năm 2019 cho thấy nhu cầu sử 
dụng điện sinh hoạt của người dân tăng. Sàn'lượng bình quân từ mức 156 
kWMháng/khách hàng năm 2015 đến năm 2019 đã tăng lên tói 186 
kWh/tháng/khách hàng, tương đương khoảng 16%. Cụ thể, số liệu về khách 
hàng và sản lượng điện tiêu thụ của các bậc năm 2019 như sau:

Biểu đồ tương quan giữa sổ lượng khảcỉì hàng vầ sản ỉượng 
tiẽu thụ tạí các bậc nám 2019

7.0,000
IS.ỜOO
20;D0Q
5,000

I 'y Ầ

Khách hàn? Sản lượng theo KH (x1 .Oũữ.ũõũ kWh)
theo bậc ̂ ÌOODKH)

Qua xem xét số liệu năm 2018, 2019 cho thấy mối tương quan giữa khách 
hàng và sản lượng điện: Từ bậc 1 - 4 (dưới 300 kWh) khoảng 86% - 88% khách 
hàng tương ứng vơi íừ 59% - 62% sản lượng, trong đó. số khách hàng có sản 
lượng từ 101 đến 200 kWh chiếm tỷ trọng lởn nhất về tổng số khách hàng (37%) 
cũng như sản lượng điện tiêu thụ (31%), bậc 6 từ 401 kWh trở lên khoảng 7% - 
8% khách hàng tương ứng vói 27% - 29% sản lượng.

Riêng vói khách hàng có mức sản lượng từ 701 kWh trở lên chiếm 1,8 -  
2.1% nhưng sản lượng tương úng khoảng 12,4 -  13,7%.

Từ số liệu thực tế nêu trên, Bộ Công Thương đề xuất xem xét ghép các bậc 
thang để đảm bảo phù ầọp vói thực te tiêu thụ điện của các khách hàng sử dụng 
đỉện sỉnli hoạt.

2. Quan điểm sửa đoi biểu giá báỉi lẻ điện- sinh hoạt 
Trên co* sở thực tê sử dụng điện sinh hoạt tại nưó‘c ta, kinh nghiệm các 

•nước trên thế giói và tron2 khu vưc khi xâv dưn£ cơ cấu biểu eiá bán lẻ điên



sinh hoạt, Bộ Công Thương đưa Iềa một số nguyên tắc cải tiến cơ cấu biêu giá 
điện cho sinh hoạt như san:

- Đảm bảo giá bán lẻ điện bình, quân cho sinh hoạt không đổi tại phương án 
điều chỉnh giá điện tháng 3 năm 2019 (Quyết định số 648/QĐ-BCT^ cùa Bộ 
Công Thương áp dụng từ ngày 20/3/2019) do đây không phải là lân điên chỉnh 
giá điện.

- Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sính hoạt sau khi điều chỉnh đảm bảo theo 
nguyên tắc chi phí tiền điện của các khách hàng sử dụng điện ở mức phô biên 
dưới 200 kWh/tháng không tăng (có 18,7 triệu khách hàng sử dụng điện chiêm 
73,4 % tổng các khách hàng sinh hoạt. Các khách hàng sử dụng điện ở mức phổ 
biến nàỵ đa số là nhóm khách hàng dễ bị tổn thương do chủ yếu là người lao 
động, công chức, viên chức,...).

- Ngân sách nhà nước hỗ ừợ tiền điện cho khách hàng nghèo, khách hàng 
chính sách không thay đổi so với hiện nay.

- Tiếp tực duy trì giá điện bậc thang nhằm khuyển khích sử dụng điện tiết 
kiệm, hiện quả. Giảm bớt số bậc thang biển giá bán lẻ đỉện sinh hoạt. Xem xét 
điều chỉnh giá điện của các bậc thang giá bán lẻ điện cho sinh hoạt nhằm khắc 
phục tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những tháng đổi mùa.

-Nghiên cứu xây dựng biểu giá một giá để lấy ý kiếnẵ Nếu Phương án này 
được chấp thuận sế tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng sử dụng điện sinh 
hoạt..

3. Các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
Trên cơ sở đánh giá thực tế tiêu dùng điện của các khách hàng sinh hoạt 

hiện nay5 căn cứ các nguyên tắc cải tiến cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt nêu trên, 
Bộ Công Thương đề xuất 05 phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh 
hoạt gồm 1, 3, 4 và 5 bậc. Cụ thể như sau:

7 * A. 1Bảng tông hợp 05 phương án sửa đôi cơ câu biêu giá bán lẻ điện sinh hoạt:
Phương án P hương án Phưo-ng án Phương án P hư ong  án T ỷ  lệ theo

ivíửc sử  dụng 1 (1 bậc) TI (3 bậc) III (4 bậc) IV  (5 bậc) V  (5 bậc) quyết định 28

Tỷ lệ so vói giá b án  lẻ điện bình quân (% )

Cho kW h từ  0 -100 91% 91% 90% 90%
90 %  (0 -5 0 ) 

9 5 %  (5 1 -1 0 0 )

C ho k v / h t ừ  T 01 -200
116%

108% 108% 110%
C ho k W h từ  2 0 1 -300 .

110%
121%

• 136% 141%
13.8%

C ho kW h  từ  3 0 1 -400
145%

154%
C ho k v /h  từ  40 1 -6 0 0

160% 160%
159%

C ho kW h  từ  Ó 01-700 157% . 159%

C ho k y /h  từ  70! trở  lên
Ị

173%
185% 168% 159%

(Đánh giá chi tiếi ưu điểm, nhược'điểm của 05 phương án tại Bảng tổng



Trên cơ sở tổng họp các phưoĩig án nêu trên, đối với các phương án 1 bậc, 
3 bậc và 4 bậc có ưu đi êm là đơn giản ít bậc, người dân dễ kiểm traế Tuy nhiên 
có các nhược điểm:

- Các khách hàng sử dụng điện ở mức phổ biến dưới 200 kWh phải trả tiền 
điện tăng so vói hiện nay tù’ 15.000 đồng đến 39.000 đồng. Với phương án 01 
giá các khách hàng sử dụng điện ở mức 281 kWh/tháng trở lên sẽ được giảm 
tiền điện, còn phần lón khách hàng với số lượng 18,7 triệu khách hàng, chiếm tỷ 
lệ 73,4% sẽ phải chi trả thêm cho tiền điện hàng tháng.

“ Số tiền Ngân sách nhà nước hỗ ừợ khách hàng nghèo, khách hàng chính 
sách xã hội tăng so với hiện hành từ 14 tỷ đến 220 tỷ đồng/năm. Trong đó 
phương án 1 giá thì ngân sách ahà nước phải chi trả thêm cho khách hàng 
nghèo, khách hàng chính sách xã hội khoảng 220 tỷ/năm.

- Khách hàng sử dụng trên 201 kWh có tiền điện giảm từố.000 - 341.000 
đồng.

4. Phương án xin ý kiến về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích 
sinh boạt

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị góp ý, trên cơ sở số liệu 
thực tế sử dụng điện của các khách hàng sinh hoạt, Bộ Công Thương đề xuất 02 
phưong án giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt để lấy ý Jđến. Cụ thể như sau:

4.1. Phương án 1: Cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc thang
Phương án giá bán lẻ điện sinh hoạt được Bộ Công Thương xây dựng theo 

nguyên tắc như sau:
- Ghép bậc 1 và bậc 2 hiện tại thành bậc 1 mới (từ 0-100 kWh): do chênh 

lệch giá giữa bậc 1 vầ bậc 2 hiện bành không lớn, xu hướng các khách hàng có 
mức sử dụng điện thấp dưới 50 kWh và từ 51 đến 100 kWh/tháng có xu hướng 
giảm dần qua các năm. Giá bậc 1 mới được giữ bằng bậc 1 hiện hành.

- Giữ nguyên giá cho các khách hàng tiêu thụ ở mức phổ biến từ 101-200 
kWh.

- Ghép các bậc từ 201-300 kWh với 301-400 kWh thành bậc mới. Điều 
chinh tách bậc thang trên 401 thành 2 bậc mói: 401-700 kWh và trên 701 kWh 
theo nguyên tắc đảm bảo giá bình quân sinh hoạt không đổi.

Cụ thê phương án đề xuất 5 bậc (phương án V nêu trên) như sau:

STT Giá bán lẻ điện. sinh hoại
Giá bán điện mói 

(đỒng/kWh)
% mức giá bán lẻ 
bình quân hiện hành

1 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100 kWh 1.678 90%

2 Bậc 2: Cho kWh từ 10.1 - 200 kWh 2.014 108%

Ó Bâc 3: Cho kWh từ 201 - 400 kWh 2.635 141%



4 Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 kWh 2.983 1 160%

5 Bậc 5: Clio kWh từ 701 trỏ' lên 3.123 1 168%

Bảng đánh giá ảnh hưởng đến khách hàng tiêu thụ điện như sau:

Giá điên hiên hành Phưong án  (5 bậc)

STT Giả bán lẻ điện sinh hoạt
Sản

lượng
kWh.

Giá hiện 
hành 

(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

(1)

Giá mới 
(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

(2)

Chênh
lệch

(2H1)
íđồn&l

SỐKH 
ảnh hưởng

1 Cho 50 kWh đầu tiên 50 - 1,678 83,900 1,678 83,900 3,805,865
2 Cho kWh từ 51-100 50 1,734 170,600 1,678 167,800 (2,800) 5,303,965
3 Cho kWh từ 101-200 100 2,014 372,000 2,014 369,200 (2,800) 9,592,282
4 Cho kWh từ 2.01-300 100 2,536 625,600 2,635 632,700 7,100 3,639,111
5 Cho kWh từ  301-400 100 2,834 909,000 ■ 2,635 896,200 .112,800) 1,437,767
6 Cho kWh từ 401-700 300 2,927 1,787,100 2,983 ■1,791,100 4,000 1,247,273

7 Cho kWh từ 701 trở lên 1,187 2,927 3,212,549 3,123 3,312,001 99,452 463,102
Tổng cộng 25,489,365

ưu điểm .ằ
- Đơn giản trong thực hiện do giảm từ 6 bậc xuống 5 bậc..
- Tăng khoảng cách mức tiêu thụ tiêu thụ'điện'giữa các bậc. Nơi rộng 

khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn (701 kWh) nhằm phản ánh tình hình 
thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng đỉện tiết kiệm, hiệu quả hơn 
đồng thời hạn chế được một phần việc tiền đỉện phải trả tăng cao ừong những 
tháng đối mùa. ■

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền điện cho khách hàng nghèo, khách hàng 
chính sách không thay đồi so với hiện hành khoảng 1,000 tỷ đồng/năm.

- Tiền điện của khoảng 20, ỉ triệu khách hàng sinh hoạt có mức sử dụng 
điện dưới 200 kWMháng và 301-400 kWh/tháng được giữ nguyên hoặc giảm 
đến 12.0 00 đồng/khách hàng/tháng.

Nhược điêm:
- Tiên điện các khách hàng sinh, hoạt có mức sử dụng điện trong khoảng từ 

201-300 kWMhang vói số khách hàng khoảng 3,6 triệu và các khách hàng có 
mức sử dụng điện từ 401 kWh/tháng trở ỉên (khoảng 1,71 triệu khách hàng) phải 
trả tăng thêm khoảng từ 4.000 - 99.000 đồng/kMch hàng/tháng để đảm bảo giá 
bán lẻ điện sinh hoạt bình quân không đổi và giá điện của các các nhóm khách 
hàng khác được giữa nguyên hoặc giảm.

4.2. PhtrơRg ấn 2: Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện 
sinh hoạt một giá

Đe tăng thêm sự ỉựa chọn cho các khách hàng sử dụng điện, Bộ Công 
Tbrtt-ơng đề ToiỂtphương“áii gồm g iá ijá iT ^n ỉfê rr^ữ ứ rìĩũ ạ rt^ fc^^ iắ^á ír1 'ử '



điện sinh hoạt một giá để lấy ý kiến. Khách hàng sử dụng điện đưọ-c quyền lựa 
chọn áp dụng gỉ á sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán ]ẻ điện một giá.

Trên cơ sở sản lượng điện tiêu thụ từng bậc-của các khách hàng sinh hoạt, 
Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản sửa đổi biểu giá để lấy ý kiến. Cả 02 
Phương án đều đảm bảo nguyên tắc: (i) giá sinh hoạt bình quân bình quân không 
ửiay đổi và (ii) giữ nguyên giá 4 bậc đầu tiên của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 
bậc tại mục 4. ỉ nêu trên để không tác động đến các khách hàng sử là các khách 
hàng có mức thu nhập thấp hoặc trung bình.

*Phưo*ng án 2A:
Biểu giá sinh hoạt 1 giá cho các khách hàng chuyển đỗi là 145% mức giá 

bán điện bĩnh quân (tương đương mức giá 2.703 đồng/kWh). Biểu giá điện sinh 
hoạt cho 4 bậc thang đầu giữ nguyên, 'chỉ thay đổi giá điện bậc thang thứ nămẳ 
Cụ thê như sau:

STT G iá  bán  lẻ sinh  hoạt
G iá m ới 

(đồng /kW h)
% m ứ c g iá bán 

lẻ b ình  quân
Sản lượng  

(kW h)

T ỷ  trọng  
sản  lương 

(%)
1 Cho kW h  từ  0 -1 0 0 1.678 90% 25,881 .865 .186 48 ,26%
2 C ho kW h từ  101-200 2.014 108% 13.816.641.329 25 ,76%
3 Cho kW h  từ  20]-400 2.635 141% . 8 .345.666.049 15,56%
4 Cho kWh. từ  401-700 2.983 160% 3.061 .620 .493 5,71%
5 Clio kW h từ  701 trỏ' ]ên 5.109 274% 440 .711 .662 0,82%
6 K hách hàng  đổi 1 giả 2.703 145% 2.082 .799 .823 3,88%

G iá sinh  h o ạ t b ình  quân
2.056 53.629.304.542 100%

*Phưong án 2B:
Biểu giá sinh hoạt ỉ giá cho các khách hàng chuyển đổi là 155% mức giá 

bán điện bình quân (tương đương mức giá 2.890 đồng/kWh). Biêu giá điện sinh 
hoạt cho 4 bậc thang đầu giữ nguyên, chỉ thay đổi gỉ á điện bậc thang thứ năm. 
Chênh iệch giá giữa bậc 5 và bậc 1 thấp hơn Phương án 2A, Cụ thể như sau:

ST T G iá  bán  ỉè sinh  hoạt
G iá m ói 

(đồng/kW h)
% giá bán  lẻ 

b in h  quân
Sản lượng (kW h)

T ỷ  trọng  
sản  lương  

(%)

1 C ho  kW h từ  0 -1 0 0 1.678 90% 25 .881 .865 .186 48 ,26%

2 C h o  kW h  từ  101 -200 2.014 108% 13.816 .641 .329 25 ,76%

3 C lio k W h  từ  201-400 2.635 141% 8.345 .666 .049 15,56%

4 C ho k W h  từ  401-700 2.983 160% 3.061 .620 .493 5,71%

5 C ho kW h  từ  701 trở  iên 3.455 185% 1.008 .989ắ6 l 4 1,88%

6 1 K hách  h àn g  đổi 1 giá 
i

2.890 155% 1.514,521.871 2 ,82%

G iá sinh  h o ạ t bình quân 2.056 53 .629 .304 .542 100%

Khách hàng sử dụng điện ở Phưcmg án 2A và 2B được quyền lựa chọn áp 
dụng giâ bản lẻ điện 5 bâc hoậc giá bán lè điên môt giá. Thòi gian duy trì 
chuyển đổi một giá là một năm (12 kỳ hóa đon thanh toán).



- Các khách hàng sinh hoạt sẽ tiếp tục sử dụng biểu giả bán lẻ điện bậc 
thang đế đáp ứng các ưu điểm như phương án 5 bậc nêu trên (bảo vệ người có 
thu nhập thấp, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, không làm tăng tiền hô trợ 
từ Ngân sách nhà nước cho khách hàng nghèo, khách hàng chính sách xã 
hội,...), 4 bậc giá đầu tiên không thay đồi so với phương án 5 bậc nêu trêa

- Các khách hàng sử dụng điện có th i lựa chọn chuyển đồi sang giá 1 giá 
vói mức giá bằng 155%.

- Khách hàng sử dụng điện hàng năm có quyền tự do lựa chọn, đăng ký 
việc mua điện vói ngành điện.

Nhược điẻm Phương án 2Ả:
- Các khách hàng sử dụng điện khổng chuyển đổi và theo giá bậc thang có 

sản lưcmg tiêu thụ từ trên 701 kWh/thang trở lên sẽ phải trả tiền điện nhiều hơn 
do mức giá bậc 5 bằng 274% giá bán điện binh quân tương đương mức giá 
5.109 đồng/kWh, cao hơn nhiều so biểu giá bậc 5 không có khách hàng chuyển 
01 giá (3.123 đ/kWh tưong' ứng 168% mức giá bán điện binh quân).

Nhược điểm Phương án 2B:
- Các khách hàng sử dụng điện theo giá bậc thang có sản lượng tiêu thụ từ 

tò n  701 kWh/tháng trờ lên sẽ phải trà tiền điện nhiều hơn do mức giá bậc 5 
bằng 185% mức giá bán điện binh quân tương đương mức giá 3.455 dong/kWh, 
cao hơn so biểu giá bậc 5 kíxông có khách hàng chuyển 01 giá (3.123 d/kWh 
tương ứng 168% mức giá bán điện bình quân).

ư u  đ i ê m  c ủ a  P h ư ơ n g  á n  2Ả  v à  2B:



Bảng tỗRg liợp tru điểm, nhược ổiễm 

của các phương án sửa đỗi biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng sinh ỉioạt

1. Phương án I (1 bậc)
Phưcmg án giá bán lẻ điện sinh hoạt 1 bậc với giá bằng mức giá điện bình 

quân cho sinh hoạt hiện hành là 2.05Ố đồng/kWh.
Bảng L Tảc động của Phương ản ỉ  bậc tới khách hàng sử dụng điện sinh

hoạt:

STT Giá bán ]ẻ điện sinh hoạt
Sản

Iưọng
kW h

Giá điện hiên hành Pbưoìig án (1 bậc)

Giá hiện 
hành 

(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

(1)

Giá mới 
(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

(2)

. Chênh, 

lệch 
(2); (1) ■ 
(đồng)

Số KH 
ảnh hưcmg

1 Cho 50 kWh đầu tiên 50 1,678 83,900 2,056 102,800 18,900 3,805,865
2 Cho kWh từ 51“] 00 50 1,734 170,600 2,056 205,600 35,000 5,303,965
3 Cho kWh từ 101-200 100 2,014 372,000 2,056 411,200 39,200 9,592,282
4 Cho kWh tù '201-300 100 2,536 625,600 2,056 616,800 (8,800) 3,639,111
5 Cho kWh từ 301-400 100 2,834 909,000 2,056 822,400 (86,600) 1,437,767
6 Cho kWh từ 401 trỏ’ lên 692 ■ 2,927 1,763,684 2,056 1,422,752 (340,932) 1,710,374

|Tổng cộng 25,489,3 65

Biêu ỉ. Biêu đổ tác động của Phương án I  tới khách hàng sử dụng điện 
sinh hoạt

3QŨy* Phương án ỉ: 1 bậc
25.00% ■ • ■' ■ ..............................  -■

20.00«  .................

•' iS.OO'V ■ • ............................ ...............

10.00% - - . • ..................................-J

•' .................... -  '¿ ề ẩ ằ
0.005c _ _ _ _

■ 301 -351 .401 45i 501 SSl 601 -6SÍ 70Ĩ 751 SOI SS1 301 951 lo a i

-lí;.00% . ................ .............. .. ........... ....... ........... ______________  ___________

-is.ocKị .............................- .........  Mức tiêu thụ điện/tháng kWh Ị
-20íìí>v Z—Z“Z~7* ....................... - ...... ....... .........- ... :... ..........

•‘/•Lợi -  T hiệ t

- ƯU ẩiêm: đon giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu 
giá điện hiện nay xuống còn 1 giá*

- Nhược điểm.: tiền điện các khách hàng sinh hoạt có mức sử dụng điện 
dirói 200 kWh/tháng (khoảng 18,7 triệu khách hàng) tiền điện trả tăng tù’ 19.000 
đến 39.000 đồng/khách hàng/tháng, số tiền ngân sách hỗ trợ cho khách hàng 
nghèo và khách hảng chính sách xã hội tăng lẽn do giả điện của bậc 1 được điều
chỉnh íăng.



Cơ cấu biếu giá điện sinh hoạt bao gồm 3 bậc (thay vì 6 bậc như hiện 
hành); trong đó giá điện bậc 1 (từ 0-100 kWli); bậc 2 mới từ 101-400 kWh; bậc 
3 mói từ 401 kWh trở lên.

Bảng 2.1 Biểu giá điện sình hoạt mới 3 bậc

2. Phương án II (3 bậc)

STT Giá báỉi lẻ điện sinh hoạt
Giá bán điện 

mói (đồng/kWh)
% mức giá bán 
lẻ bình quân 
hiện hành

1 Bậc 1: Cho kWh từ 0 -100 kWh 1.703 ' 91%

2 . Bậc 2: Cho kWhtừ 101 - 400 kWh 2,248 121%

3 i Bâc 3: Cho kWh tò 401 trở lêni 2.927 157%

4 ] Giá sinh. hoạt bình quân 2^056

5 1 Giá sinh hoạt hiện hành 2.056

Bảng 2.2 Tác động của Phương-án ỉ ỉ  (3 bậc) tới khách hàng sử dụng điện sinh
hoạt

STT Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Sản

lượng
kWh

Giá điện hiện hành Ị P hư ong  án  (3 bậc)

Giá hiện 
hành 

(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

0 )

Giá m ó i' 
(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

(2)

Chênh
lệch

: (2)-(l)
(đồng)

SỐKH
ành hưỏTtg

1 Cho 50 kWh đầu tiên 50 1,678 83,900 1,703 85,150 1,250 3,805,865
2 Cho kWh tù'51-100 50 1,734 170,600 1,703 170,300 (300) 5,303,965
3 Cho kWh từ 101-200 100 2,014 372,000 2,248 395,100 23,100 9,592,282
4 Cho kWh từ 201-300 100 2,536 625,600 2,248 619,900 (5,700) 3,639,111
5 Cho kWh từ 301-400 100 2,834 909,000 2,248 844,700 (64,300) 1,437,767
6 Cho kWh từ 401 trỏ’ lên 692 2,927 1,763,684 2,927 1,699,384 (64,300), 1,710,374

Tổnơcộno 25,489,365

Biên 2.2. Biêu đồ tác động cùa Phưon.g áh ĩ ỉ  tới khách hàng sử dựag điện 
sinh hoạt



¿0.00:'«;
1 s.covt
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-  ƯU điểm: đon giản, ngưòl dân dễ hiểu do giảm từ ố bậc như cơ cấu biểu
giá điện hiện nay xuống còn 3 bậc.

- Nhược điểm', tiền điện các khách hàng sinh hoạt có mức sử dụng điện 
dưói 50 kWh/tháng và từ 101-200 kWMhang (khoảng 13,4 triệu khách hàng) 
tiền điện phải trả tăng thêm từ l ẳ000 đến 23.000 đồng/khách hàng/tháng, số tiền 
ngân sách hỗ tiềợ cho khách hàng nghèo, khách hàng, chính sách xã hội tăng lên 
do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh tăng.

3. Phu’o'ng án III (4 bậc)

Cơ cấu biểu giá điện sinh. hoạt bao gồm 4 bậc thang (thay vì 6 bậc thang 
Ìihư hiện hành); trong đó giá điện bậc 1 mới từ 0-100 kWh; bậc 2 mới từ 101- 
300 kWh; bậc 3 mới từ 301-600 kWh; bậc 4 từ 601 kWh trở lên.

Bảng 3.1 Biếu giá điện sình hoạt 4 bậc

- 5ể£;; Phương án lỉ: 3 bậc

STT Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Giá bán điện 

mới (đồng/k\Vh)
% mức giá bán lẻ 
bỉnh quân hiện hành

1 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100 kWh 1.703 91%

2 Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 300 kWh 2.164 116%
ni Bậc 3: Cho kWh từ 301 - Ố00 kWh 2.705 145%

4 Bậc 4: Clio kWh từ 601 ữở lên 3.219 173%

5 Giá sinh hoạt bình, quân 2.056

6 Giá sinh hoạt hiện hành 2.056

Bảng 3.2 Tác động của Phương án ỉ ỉ ỉ  (4 bậc) tới khách hàng sử dụng điện sinh 
hoạt:



STT Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Sản

ỉưọng
kW h

Giá dỉỄện hiên hành Phu’O'tig án  (4 bậc)

Giá hiện 
hành 

(đ/kWh)

Tiểu điện 
(đồng) 

(1)

Giá mới 
(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

(2)

Chênh
lệch

(2H 1)
(đồng)

SỐKH 
ảnh hưởng

Cho 50 kWh đầu tiên 50 1.678 83,900 1,703 85,150 1,250 3,805,865

2 Cho kWh từ 51-100 50 1,734 170,600 1,703 170,300 (300) 5,303,965

3 Cho kWh từ 101-200 100 2,014 372,000 2,164 386,700 14,700 9,592,282

4 Cho kWh từ 201-300 100 2,536 Ố25,Ố00 2,164 603,100 (22,500) 3,639,111

5 Cho kWh từ 301-400 100 2,834 909,000 2,705 873,600 (35,400) ' 1,437,767

ố Cho kWh từ 401-600 200 . 2,927 1,494,400 2,705 1,414,600 (79,800) 1,037,077

7 Cho kWh từ 601 trờ lên 1,018 2,927 2,717,886 3,219 2,760,142 42,256 673,297
1 i 

Tong cộng 1 25,489,365

Biêu 3. Biếu đỗ tác động của Phương án ĩ ĩ ĩ  tới khách hàng sử dụng điện 
sinh hoạt

6.ĨXK5,  .. Phương án ỉil: 4 bậc

k-00'" ...............'■ '" ‘"XLỢ\ oThiệt

- Ưu điêrn: đon giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu 
giá điện hiện nay xuống còn 4 bậc giá điện.

- Nhiỉợc điểm: tiền điện các khách, hàng sinh hoạt có mức sử dụng điện 
dưới 50 kWh, 101 - 200 kWh và từ 601 kWh/tháng trở ỉên (khoảng 14 triệu 
khách hàng) tiền điện phải trả tăng từ 1.000 đến 42.000 đồng/khách hàng/tháng. 
So tiền ngân sách hỗ trợ cho khách hàng nghèo và khách hàng chính sách xã hội 
tăng lên do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh. tãngẵ

4. Phương ẩn IV (5 bậc)
Nguyên tắc xây dụng Phương án: đảm bảo giá bán lẻ điện bình quân cho 

sinh hoạt khổng đổi; Ngần sách nhà nước hỗ trợ cho các khách hàng nghèo, 
khách hàng chính sách xã hội lchông thay đổi; Các khách hàng có mức sử dụng 
điện thâp dưới 700 kWh sẽ có tiên điện phải trả giảm, các khách hàng có mức sử 
dụng điện cao trên 700 kWh/tháng phải trả tăng tiền điện để bù cho mức giảm 
của các khách hàng có mức sử dụng điện dưới 700 kWh.

Các khách hàng có mức sử dụng điện thấp dưới 700 kWh sẽ có tiền điện



phải trả giảm, trong đó, các khách hàng có mức sử dụng điện từ 400-700 kWh 
bù một phân cho nhóm khách hàng sử dụng điện từ 51-100 kWh và các khách 
hàng có mức sử dụng điện cao trên 700 kWh/tháng phải trả tăng tiền điện để bù 
cho mức giảm của các khách hàng có mức sử dụng điện từ 300-400 kWh..

Giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc thang (thay vì 6 bậc thang như hiện 
hành); trong đó giá điện bậc 1 (cho 0-100 kWh) giữ như mức giá bậc 1 theo biểu 
giá hiện hành; bậc 2 mới từ 101-200 kWh; bậc 3 mới từ 201-400 kWh.; bậc 4 
mói từ 401-700 kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Bảng 4.Ỉ Biếu giá điện sinh hoạt Phương án IV  (5 bậc)

STT Giá bán ỉẻ điện sinh hoạt
Giá bán điện mói 

(đồng/kWh)
% mửc giá bán lẻ 
bình quân hiện 
hành

Tỷ lệ % tại 
QĐ 28 hiện 
hành

1 Bậc ỉ : Cho kWh tù' 0 -100 kV/h 1.678 90% 92%-95%

2 Bậc 2: Cho kWh từ 103 - 200 kWh 2.014 108% 110%

3 Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 kWh 2.536 136% 138%-154%

4 Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 kWỈL 2.978 160% 159%

5 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trử lên 3.457 185% 159%

6 Giá sinh hoạt bìnĩi quân 2.056

7 Giá sinh hoạt hiện liành 2.056

Bảng 4.2 Tác động, của Phương án IV  (5 bậc) tới khách hàng sử dụng điện có
mục đích sinh hoạt:

STT Giá bán lè điện siYữ) hoạt
Sản

lượng
kWh

Giá điên hiên hành Phiro'ng án  (5 bậc)

Giả hiện 
hành 

(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

(1)

Giá mới 
(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

(2)

Chênh, 
lệch 

. (2)-(l) 
(đồng)

Số KH 
ảnh hường

1 Cho 50 kWh đâu tiên 50 -1,678 83,900 1,678 83,900 - 3,805,865
2 Cho kWh từ 51-100 50 í, 734 170,600 1,678 167.800 (2,800) 5,303,965
Ỏ Cho kWh từ 101 '200 100 2,014 372,000 2,014 369,200 (2,800) 9,592,282
4 Cho kWh từ 2 0 1 -300 100 2,536 625,600 2,536 622,800 r (2,800) 3,639,111

■ 5 Cho kWh từ 301-400 100| 2,834 909,000 2,536 876,400 (32,600) 1,437,767
6 Cho kWh từ 401-700 3001 2,927 1,787,100 2,978 1,769,800 (17,300) 1,247,273
7. Cho kWh íừ 701 trở lén 1 1,187 1 2,927 3,212,549 3,457 3,453,359 ' 240,810 463,102

T ỗne.cộns ỉ 1 1 25,489,365

Biểu 4. Biêu đồ tác động của Phương ản IV  tới khách hàng sử dụng điện mục
đích sinh hoạt



Phương án IV; 5 bậc

-ưuđiêm :
+ Đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ ố bậc như cơ cấu biểu giá điện 

hiện nay xuống còn 5 bậc.
+ Ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ tiêu thụ 

điện giữa các bậc.
+ Nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn nhằm phản ánh 

tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu 
quả hơn.

+ Đồng thời hạii chế đưọ'c một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong 
những tháng đồi mùa.

+ Số tiền ngân sổ.ch hỗ trợ cho khách hàng nghèo và khách hàng chính 
sách xã hội không thay đổi so với hiện hành {theo so liệu của Bộ Tài chính, năm 
20Ỉ9 khoản hô trợ từ Ngân sách nhà nước ỉà khoảng 1.000 tỷ đồng cho khoảng 
1,605 triệu khảch hàng nghèo, khách hàng chính sách xã hội).

+ Tiền, điện các -khách hàng sinh hoạt có mức sử dụng điện dưới 700 
kWh/tháng (khoảng 25 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 98,18%) tiền điện phải trả 
không tăng hoặc giảm đến 32.000 đồng/khách hàng/tháng.

- Nhược điếm:
+ Tiền điện các khách hàng sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 701 

kv/lì/tMng trở lên (khoảng 463 nghìn khách hàng, chiếm 1,82% tổng số khách 
hàng) phải trả tätig thêm 241.000 đồng/khách hàng/tháng.

5. phrj'O'nơ in  V (5 bậc)
Giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi; gộp bậc 1 và bậc 2 vói 

giá điện giữ nguyên theo bậc 1 nhằm đảm bảo Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho 
các khách hàng nghèo, khách hàng chính sách xẵ hội không thay đổi; phần 
doanh thu thiếu bù vào bậc trên 700 kWh; giá điện của bậc 201 - 400 kWh được 
gộp theo giá bình quân của bậc 4 (201 - 300 kWh) và bậc 5 (tù’ 301 - 400 kWh) 
của gi,á điện cữ. __ __________________ ________________ _________



Bảng 5. ỉ  Biển giá điện sình hoạt Phươỉĩg ân V (5 bậc)

STT Giá bán ỉẻ điện sinh. hoạt
Giá bán 
điện mói 

(đồng/kWh)

% mức giá bán 
ỉẻ bình quân 
hiện hành

Tỷ lệ % tại QĐ 
28 hiện h ìn h

1 Bậc 1: Cho kWh từ 0 -100 kWầ 1.678 90% 92%-95%

2 Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 kWh 2.014 108%' 110%

3 Bậc 3: Cho kWlì từ 201 - 400 kWh 2.635 141% 138%“ 154%

4 Bậc 4: Cho kWIi từ 401 - 700 kWh 2.983 160% 159%

5 Bậc 5: Cho kWh tà 701 trở lên 3.123 168% 159%

6 Giá sinh hoạt bình, quân 2.056

7 Giá sinh hoạt hiện hành 2.056

Bảng 5.2 Tác động của Phương án V (5 bậc) tới khách hàng sử dụng điện sinh 
hoạt

STT Giá bán lè điện sinh hoạt
Sản

lượng
kWh

Giá điện hiện hành P hư cng  án  đê xuât (5 bâc)

Giá hiện
■ Vlàrih

(đ/kWh)

Tiền điện 
(đồng) 

(1)

Giá mới 
(đ/kWb)

Tiền .điện 
(đồng) 

(2)

Chênh
lệch

(2)-(l)
(đồn2l

S ỐKH ■ 
• ảnh hưởng

1 Cho 50 kWh đầu tiên 50 1,678 83,900 1,678 83,900 - 3,805,865
2 Cha kWh từ 51-100 50 1,734 170,600 1,678 167,800 (2,800) 5,303,965
nj Cho kWh từ 101-200 100 2,014 372,000 2,014 369,200 (2,800) 9,592,282
4 Cha kWh từ 201-300 100 2,536 625,600 2,635 632,700 7,100 3,639,111
5 Cho kWh từ 301-400 100 2,834 909,000 2 >635 896,200 (12,800) 1,437,767
6 Cho kWh từ 401-700 300 2,927 1,787,100 2,983 1,791,100 4,000 r 1,247,273
7 Cho kWh íừ 70] trờ lên 1,187 2,927 3,212,549 3,123 3,312,001 99,452 463,102

TỔ ne, công 1 25,489,365

Biêu 5. Biêu đồ tác động của Phương án V-tới khách hàng sử dụng điện mục 
đích sình hoạt



Phưongán V: 5 bậc đề xuất

-2.Z-G% - ■ - ■ . -.................... ............

-5.00% - ' '1 : ....
£ Lợi E3 Thiệt

- ƯU điềm:
+ Đơn giản, người dân-dễ hiểu do.giảm tù’ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện 

hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện.
+ Ghép các bậc lại với nhau đễ tăng khoảng cách mức tiêu thụ tiêu thụ 

điện giữa các bậc.
+ Nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hon nhằm phản ánh 

tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu 
quả hơn đồng thòi hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong 
những thán5 đổi mùa.

+ Số tiền ngân sách hỗ trợ cho khách. hàng nghèo và khách hàng chính 
sách xã hội không thay đổi Sũ với hiện hành (đã được ngân sách nhà nước trả 
tiền trực tiếp). •

+ Phương án này có mức chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là 
ỉ ,86 lần.

+ Tiền điện các khách hàng sinh hoạt có mức sử dụng điện dưới 200 
kWh/tháng và 301-400 kWMháng (khoảng 20,1 triệu khách hàng, chiếm 79% 
khách hàng sinh hoạt) tiền điện phải trả không tăng hoặc giảm đến 12.800 
đồng/khách hàng/tháng.

- Nhược điêm:
-i- Tiền điện các khách, hàng sinh hoạt có mức sử dụng điện ở mức không 

cao; trong khoảng từ 201-300 kWh/íháng (khoảng 3,6 triệu khách hàng) và các 
khách hàng có mức sử dụng điện cao từ 401 kWh/tháng trở lên (khoảng 1,7 triệu 
khách hàng) phải trả tăng thêm khoảng từ 4.000 - 99,000 đồng/khách hàng/tháng 
(các nhóm khách hàng khác được giảm tiền điện phải trả).



Phụ lục 2
Phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

cho các mục đích sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp
(Kềm theo Công văn sổ: 5686 /BCT-ĐTĐL ngày 05 tháng 8 năm 2020)

1. v ề  giá bán điện cho cấp điện áp 220kV
Hiện nay các khách hàng mua điện tại cấp điện áp 220kV và 500kV (đấu nối 

lưới điện truyền tải) là các nhà máy điện mua điện từ lưới phục vụ cho tự dùng, khỏi 
động,... Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm khách hàng mua điện tại cấp điện áp 
220kV trở lên phục vụ mục đích sản xuất. Vì vậy, Bộ Công Thương đã bo sung biểu 
giá cho các khách hàng cấp điện áp từ 220kV ừỏ' rên.

2. về  gộp cấp điện áp cho nhóm khách hàng sản xuất, kinh đoanh
Để đan giản trong việc áp dụng, phù họp với việc áp dụng quy định về hệ 

thống điện phân phoi, Bộ Công Thương đã gộp giá điện theo các cấp điện áp gồm
• cao áp và siêu cao áp (trên 35 kV); trưng áp (trên 01 k v  đến 35 kV) và hạ áp (đến 01 
kV).

3. về  giá điện cho mục đích sản xuất
- Bổ sung đối tưcmg khách hàng cơ'sở lưu ừú du lịch
Theo quy định tại Thông tư 1Ố/2014/TT-BCT, đối tượng cơ sở lưu trú du lịch 

hiện đar.g áp giá kinh doanh. Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày lố tháng 01 
năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, 
Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phù về một số giải 
pháp đẩy mạnh phát triển ngành. du lịch việt Nam, Bộ Công Thương đã bổ sung đối 
tượng “cơ sở lưu trú du lịch5’ theo quy định tại Luật Du lịch 2017 vào đối tượng 
khách hảng áp dụng giá sản xuất.

Theo số liệu thống kê của EVN năm 2018, 2019 thì các cơ sở lưu trú du lịch 
có sản lượng điện sử dụng ở mức khoảng 3.3 tỷ kWh năm 2018 và khoảng 3.ố tỷ 
kWh năm 2019, chiếm tỷ lệ khoảng l ấ75% sản lượng điện thưomg phẩm. Khi chuyển 
đoi đoi tưọng cơ sở lưu trú du lịch áp giá sản xuất thi doanh thu EVN giảm khoảng 
2,813 tỷ đồng năm 2018 và 3,365 tỷ đồng năm 2019 sẽ được bổ sung qua việc điều 
chỉnh tăng biêu giá cho sản xuất để đảm bảo giá điện bình quân bằng giá điện hiện 
hành.

- Bổ sưng các doanh nghiệp dịch VỊI logistics:
Hiện nay, giá điện cho các doanli nghiệp dịch vụ logistics theo quy định tại 

Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương như sau: khách hảng sử dụng 
điện làm kho chứa hàng hóa trong quá trình sản xuất áp dụng giá bán lẻ điện cho sản



xuất; khách hàng sử dụng điện làm kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông áp 
dụng giá bán lẻ điện cho kinh doanh; khách hàng vừa tự sản xuất hàng hóa và dịch 
vụ kho được áp dụng giá bán lẻ điện theo tỷ lệ giá bán lẻ điện cho sản xuất và kinh 
doanh.

Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistic Việt Nam, các kho 
chứa hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản hàng thủy sản đông lạnh, 
rau quả tươi và hệ thống lưu thông phân phoi hàng hóa. Theo sô liệu thông kê của 
EVN năm 2019, sản lượng điện của các khách hàng mua điện với mục đích kho chứa 
hàng hóa chiếm 0,28% tồng sản lựợng điện thưcmg phẩm và khi chuyến toàn bộ giá 
bán điện đang áp giá kinh doanh sang áp giá sản xuất thi doanh thu giảm 237,5 tỷ 
đồng. Bộ Công Thương đã tính toán biểu giá cho khách hàng sản xuất khi toàn bộ 
các khách hàng logistics đêu áp giá sản xuât

4. Trên các cơ sở nêư trên, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dựng 
điện mục đích ngoài sinh hoạt gồm 03 nhóm: sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh 
doanh được điều chỉnh thay đồi như sau:

1 Gỉá bán lẻ điên cho các ngành sản xuất*
Tỷ lê so vói m ức giá bán  

lẻ điện bình quân 
(% )

1.1 Cấp điện áp cao áp và siêu cao áp

1.1.1 Cấp điện áp từ 220 kV trở lên

a) Giò' bình thường 81%

b) Giò'thấp điểm 51%

c) Giò' cao điểm 144%

1.1.2 Cấp điên áp trên 35 kV đến đưói 220 kV

a) Giò' bình thường 83%

b) Giò' thấp điểm 55%

c) Giờ cao điếm 149%

1.2 Cấp điện áp trung áp (trên 01 kV đến 35 kV)

a) Giò' bình thưcrng 84%

b) Giò' thấp điểm 58%

c) Giờ cao điếm ỉ 55%



1.3 Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV

a) Giò' bình thường 91%

b) Giờ thấp điểm 66%

c) Giò' cao điểm 167%

2 Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

2.1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trưòng phổ thông

Cấp điện áp từ trung áp trỏ' lên (trên 01 kV) 90%

Cấp điện áp hạ áp đến 01 kv 96%

2.2 Chiểu sáng công cộng, đon vị hành chính sự nghiệp

Cấp điện áp từ trung áp ừỏ' lên (từ 01 kV) 99%

cẩp điện áp hạ áp dưói 01 kv 103%

3 Giá bán lẻ điện cho kính doanh

3.1 Cấp điện áp từ trung áp trỏ' lên (trên 01 kV)

a) Giò' bình thưòng 131%

b) Giò1 thấp điểm 73%

c) Giò’ cao điểm 228%

3.2 Cấp điện áp hạ áp đén 01 kV

a) Giò' bình thường 143%

b) Giờ thấp điểm 87%

o) Giò' cao điểm 246%

*Ghi chú: 

® Cơ sỏ' lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics dược áp giá theo nhóm 
ngành sản xuất. 

® Cơ sờ lưu trú du lịch đưọ'c xác định theo quy định tại Luật Du lịch do Quốc 
hội ban hành ngày 19 tháng ố năm 2017.



Phụ lục 3
Phưong án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

cho mục đích ngoài sinh hoạt
(Kèm theo Công vãn sọ: 5Ố8Ố /BCT-ĐTĐL ngày 05 tháng 8 năm 2020)

1. Phương án đề xuất sửa đổi Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích 
ngoài sinh hoạt

Theo quy đinh tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 
2014 của Thủ tướng Chính phủ, giá bán điện quy định cho nhiều đối tượng khách 
hàng sử dụng khác nhau, -bao gồm sản xuất, hành chính sự nghiệp, kinh doanh và 
sinh ằoạt Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng này được xác 
định ừên cơ sỏ’ cơ cấu sản lượng điện thương phẩm của các nhóm khách hàng.

Hình 1: Cơ cấu sản lượng điện thương phẩm của các nhóm khách hàng tại 
Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Bán buôn 
2.5%

Trong quá ừình thực hiện giá bán lẻ điện cho các đối tượng khách hàng sử 
dụng điện phát sinh một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện áp -giá sản xuất và 
kinh doanh, nhiều trường họp ranh giói giữa các loại không rõ ràng. Một số ỉdiách 
hàng sử dụng điện và một số tổ chức quốc tế có ý kiến nên xem xét lại về sự chênh 
lệch giá kinh doanh vói các nhóm khách hàng ngoài sinh hoạt khác. Bên cạnh đó 
có nhiều ý kiến của các khách hàng sử dụng điện, các tổ chức quốc tế đề nghị xem 
xét đon giản hoá biếu giá bán lẻ điện.

Trên CO' sở đó, Bộ Công Thư ong nghiên cứu và đề xuất phương án gộp 03 
nM nĩMĩac!ĩKan^salf^ũaĩ3 ànlĩ cEíĩĩlì sự ngliiẹpTvấ Icinli~döänIi~tIianH 0T nEỗnĩ 
ỉà ỉdiách hàns- ngoài sinh hoạt để xin ý kiến rộng rãi. Việc sửa đổi vẫn đảm bảo



nguyên tắc mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành tại Quyết định số 648/Q'Đ- 
BCT ngày 20 tháng 3 năm 2020 không thay đổi. Cụ thể như sau:

TT Nhóm đôi tượng khách hàng
1 Tỷ lệ so vói mức giá bán lẻ bình 

quân (%)

1 Giá bán ỉẻ cho mục đích ngoài sinh hoạt

1.1 Cấp điện áp từ 220 kV  trở lên

a) Giờ bình thường 81%

b) Giờ thấp điểm 51%

c) Giờ cao điếm . - 144%

■1.2 • Cấp điện áp trên 35 kVđến dưới 220 k V

a) Giờ bình, thường 85%

b) Giờ thấp điểm 56%

c) Giò’ cao điểm 150%

1.3 Cấp điện áp trên 1 kVđến 35 kV

a) Giờ bình thường 88%

b) Giờ thấp điểm 60%

c) Giờ cao điểm 160%

1.4 Cẫp điện áp đền 1 k V

a) Giờ bình thường 94%

b) Giờ tliâp đi êm 68%

.
c) Giờ cao đi êm 169%

2. Ưu điểm và nhược điểm, tác động của phương án đề xuất

a. u ẫu điêm:
- Giảm bót chênh lệch giá bán lẻ điện giữa các nhóm khách -hầng sử dụng 

điện ngoài mục đích sình hoạt.
- Đơn giản ừong thực hiện do CO' cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích 

ngoài sinh hoạt chỉ có 1 biểu giáễ
- Giảm thiểu các sai sót ừong việc áp giá điện cho các đối tượng khách hàng 

sử dụng điện khác nhau.
- Biểu giá điện mói cho các khách hàng sản xuất, kỉnh doanh tiệm cận giá 

bán điện bình quân.
rQĩfpfífmũ~ãữĩệiFcljãhìĩõiõrlỡĩảcE'Hangkinh dcanh giảm 35% so với việc" 

áp dụng giá hiện hành.



“ Việc điều chỉnh cơ cấu biểu giá bản lẻ điện, thống nhất của các ngành, sản 
xuất, kinh doanh và hành chính sự nghiệp sẽ tạo cho các khách hàng sử dụng điện 
trong việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện.

b. Nhược điêm:
- Chi phí mua điện của nhóm khách hàng sản xuất tăng 5% so với việc áp 

dụng giá hiện hành.
- Khi áp dụng biểu giá cho khách hàng ngoài sinh hoạt, nhóm khách hàng 

hảnh  chính sự nghiệp áp dụng biểu giá mớỉ thi các Đơn vị điện lực cần phải thay 
mói hệ thống công tơ đo đếm theo giờ cao thấp điếm (công tơ 3 giá) do hiện nay 
đang áp dụng 1 giá. •


